
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP- NGÀY 22/12. LỚP 4C3
Thời gian thực hiện 5 tuần từ 9/12/ 2024-/11/1/2025

CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm vi 
thực hiện

Nghề 
bé yêu

Ngày 
22/12

Những 
bác thợ 

thân 
yêu

Bác 
nông 
dân

Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

Thực hiện đúng, đủ, nhịp 
nhàng các động tác trong 
bài tập thể dục theo hiệu

lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục

Bài 4: (Hô hấp/ Tay/ 
Lưng, bụng/ Chân/ Bật) Lớp học TDS TDS TDS TDS

17

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận động 
bước đi liên tục trên ghế 
thể dục

Đi bước thường trên ghế 
thể dục

Tiết học: Đi bước 
thường trên ghế thể dục Lớp học HĐH

21
Kiểm soát được vận động 
đi thay đổi tốc độ theo hiệu 
lệnh 4-5 lần

Đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh

Tiết học: Đi thay đổi 
tốc độ theo hiệu lệnh Lớp học HĐH

40
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì
được vận động chạy chậm 
60-80m

Chạy chậm 60-80m Tiết học: Chạy chậm 
60-80m Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm vi 
thực hiện

Nghề 
bé yêu

Ngày 
22/12

Những 
bác thợ 

thân 
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Bác 
nông 
dân

Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

60
Trườn thẳng hướng đích, 
liên tục 2m và theo khả 
năng

Trườn theo hướng thẳng Tiết học: Trườn theo 
hướng thẳng Lớp học HĐH

99
Bật tách chân, khép chân 
qua 5 ô liên tục, không
dẫm vạch

Bật tách chân, khép chân 
qua 5 ô

Tiết học: Bật tách chân, 
khép chân qua 5 ô Lớp học HĐH

115 Tô, vẽ được một số hình 
đơn giản, gần gũi Tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Khối HĐNT HĐC HĐG HĐNT

127 Biết tết sợi đôi Đan tết sợi đôi Đan tết sợi đôi Khối HĐC HĐC HĐG HĐG

149

Biết ý nghĩa của việc ăn để 
giúp cơ thể cao lớn, khỏe 
mạnh, thông minh. Biết ăn 
nhiều loại thức ăn khác
nhau để cơ thể có đủ chất 
dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng của một 
số loại thực phẩm

Giá trị dinh dưỡng của 
một số loại thực phẩm Khối VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

158

Có kỹ năng rửa tay bằng 
xà phòng đúng quy trình. 
Biết tự rửa tay bằng xà 
phòng khi được nhắc nhở

Tập luyện thao tác rửa tay 
bằng xà phòng

Tập luyện thao tác rửa 
tay bằng xà phòng Khối VS-AN HĐG HĐC HĐNT
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm vi 
thực hiện

Nghề 
bé yêu

Ngày 
22/12

Những 
bác thợ 

thân 
yêu

Bác 
nông 
dân

Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

173
Biết tự cầm bát, thìa xúc 
ăn gọn gàng, không rơi vãi, 
không đổ thức ăn

Cách sử dụng bát, thìa Cách sử dụng bát, thìa Khối VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

195 Có một số hành vi tốt 
trong vệ sinh phòng bệnh Giữ vệ sinh thân thể Giữ vệ sinh thân thể Khối HĐNT HĐG VS-AN HĐC

204
Biết ích lợi và lựa chọn sử 
dụng trang phục phù hợp 

thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng 
trang phục phù hợp thời 

tiết

Ích lợi và cách sử dụng 
trang phục phù hợp thời 
tiết . Tham
quan cửa hàng may mặc

Khối HĐNT ĐTT HĐC HĐG

210
Biết nhận ra và không chơi 
một số đồ vật có thể gây 
nguy hiểm

Một số đồ vật gây nguy 
hiểm

Một số đồ vật gây nguy 
hiểm.
Lao động tập thể
Nội dung: vệ sinh khu 
vực vườn cổ tích

Khối HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm vi 
thực hiện

Nghề 
bé yêu

Ngày 
22/12

Những 
bác thợ 

thân 
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nông 
dân

Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

278

Có một số hiểu biết về các 
nguồn ánh sáng và sự cần 
thiết của nó với cuộc sống 
con người, con vật, cây

Các nguồn ánh sáng và sự 
cần thiết của nó với cuộc 
sống con người, con vật, 
cây

Các nguồn ánh sáng và 
sự cần thiết của nó với 
cuộc sống con người, 
con vật, cây

Khối HĐC HĐNT HĐNT HĐNT

Tiết học : Khám phá 
Muối HĐH

301 Biết gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng trong
phạm vi 5, đếm và nói kết 
quả

Gộp hai nhóm đối tượng 
có số lượng trong phạm vi 
5, đếm và nói kết quả

Tiết học: Tách gộp
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 3

Lớp học HĐH

304
Biết tách một nhóm đối 

tượng thành các nhóm nhỏ 
hơn

Tách một nhóm đối tượng 
thành các nhóm nhỏ hơn

Tách gộp nhóm đối 
tượng trong phạm vi 3 Lớp học HĐG HĐC HĐG HĐC

320

Sử dụng được dụng cụ để 
đo độ dài, dung tích của 2 
đối tượng, nói kết quả đo
và so sánh

Đo độ dài một vật bằng 
một đơn vị đo

Tiết học : Đo độ dài một 
vật bằng một đơn vị đo Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
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thực hiện
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Những 
bác thợ 
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Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

328

Chỉ ra được các điểm 
giống, khác nhau giữa hai 

hình (tròn và tam giác, 
vuông và chữ nhật…)

So sánh sự khác nhau và 
giống nhau của các hình: 

hình vuông, hình tam giác, 
hình tròn, hình chữ nhật

So sánh phát hiện theo 
quy tắc.

Xếp lá cây thành 2
nhóm nhiều hơn, ít hơn

HĐNT HĐG HĐG HĐNT

Đếm trong phạm vi 4. PB 
hình Tam giác, vuông HĐC

Quan sát mô hình doanh
trại chú bộ đội HĐNT

Thăm quan của hàng may HĐNT

Quan sát trang phục chú bộ 
đội. Quan sát mũ tai bèo HĐNT

331
Biết sử dụng các vật liệu 
khác nhau để tạo ra các 
hình đơn giản

Sử dụng các vật liệu khác 
nhau để tạo ra các hình 
đơn giản

Trò chơi: Sử dụng các 
vật liệu khác nhau để 
tạo ra các hình đơn giản

Khối HĐG HĐNT HĐC HĐC

Tiết hoc: Tìm hiểu nghề
trồng lúa Lớp học HĐH

363

Kể được tên, công việc, 
công cụ, sản phẩm/ ích
lợi… của một số nghề phổ

Tên gọi, công việc, công 
cụ, sản phẩm, ích lợi… của

Tiết hoc: Khám phá bắp
ngô Lớp học HĐH
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22/12

Những 
bác thợ 

thân 
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nông 
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Ghi chú
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chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

biến khi được hỏi, trò
chuyện

một số nghề phổ biến
Tìm hiểu về nghề bác sĩ Lớp học HĐC HĐG

Tiết học "Tìm hiểu về 
ngày"22/12"" Lớp học HĐH

Kể chuyện cho trẻ 
nghe:Thần sắt

Lớp học HĐC HĐC HĐG

Tiết học: Kể chuyện cho 
trẻ nghe: Truyện Cô bác 
sĩ tí hon

HĐH

Kể chuyện cho trẻ 
nghe: Truyện hai anh 
em

HĐC

Tiết học: Kể chuyện cho 
trẻ nghe: Truyện hai anh 
em

Lớp học HĐH

Tiết học : Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: " Chú bộ đội 
hành quân trong mưa"

Lớp học HĐH

367

385

Kể được tên và nói được 
đặc điểm của một số ngày 

lễ hội
Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Có khả năng nghe các bài 
hát, bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Tên và đặc điểm của một 
số ngày lễ hội

Nghe hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Tiết học : Dạy trẻ thuộc 
thơ: chiếc kim khâu Lớp học HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm vi 
thực hiện

Nghề 
bé yêu

Ngày 
22/12

Những 
bác thợ 

thân 
yêu

Bác 
nông 
dân

Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

Tiết học : Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: " Bé làm bao 
nhiêu nghề"

Lớp học HĐH

Tiết học: Dạy trẻ thuộc 
thơ: Đi bừa HĐH

Nghe các bài hát, bài thơ,
ca dao, đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Tiết học: Dạy trẻ thuộc 
đồng dao: Rềnh rềnh, 

ràng ràng
HĐH

387
Nhận ra một số sắc thái
biểu cảm của lời nói (vui, 
buồn, sợ hãi)

Một số sắc thái biểu cảm 
của lời nói (vui, buồn, sợ 
hãi)

Một số sắc thái biểu 
cảm của lời nói (vui, 
buồn, sợ hãi)

Khối HĐNT HĐC ĐTT HĐG

Dạy trẻ đọc thuộc đồng 
dao "Rềnh rềnh, ràng 
ràng"

HĐC HĐC HĐC

Kể lại chuyện theo trình 
tự diễn biến câu chuyện Khối HĐG HĐC HĐC HĐG407 Biết kể chuyện có mở đầu, 

kết thúc
Kể lại chuyện đã được 

nghe

Kể chuyện sáng tạo theo 
tranh về nghề y Lớp học HĐC
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm vi 
thực hiện

Nghề 
bé yêu

Ngày 
22/12

Những 
bác thợ 

thân 
yêu

Bác 
nông 
dân

Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

427 Biết mô tả hành động của 
các nhân vật trong tranh

Mô tả hành động của các 
nhân vật trong tranh

Mô tả hành động của 
các nhân vật trong tranh Khối HĐC HĐNT HĐC HĐG

Tiết học: TCKN- XH 
"Cháu yêu chú bộ đội" Lớp học HĐH

Biết phân biệt hành vi " 
đúng" - " sai", " tốt" - " 
xấu"

Yêu mến, quan tâm đến 
người thân trong gia đình 

và mọi người
Tiết học: TCKN_ XH 
"Bác nông dân chăm 
chỉ"

Lớp học HĐH

513
Biết bảo vệ môi trường 
xung quanh khi được nhắc
nhở

Hành vi bảo vệ môi trường Hành vi bảo vệ môi 
trường Khối HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

kỹ năng lau nhà ĐTT HĐC HĐG ĐTT

Tiết học:Dạy trẻ hát : " 
Cháu yêu cô chú công 
nhân"

Lớp học HĐH

Tiết học: Dạy KNCH: 
Lớn lên cháu lái máy 
cày

HĐH
527

Thích nghe và nhận ra các 
loại nhạc khác nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân ca)

Hát đúng giai điệu, lời ca 
và thể hiện sắc thái, tình 

cảm của bài hát

Tiết học:Dạy trẻ hát : " 
Em muốn làm" Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm vi 
thực hiện

Nghề 
bé yêu

Ngày 
22/12

Những 
bác thợ 

thân 
yêu

Bác 
nông 
dân

Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

Tiết học : Dạy múa : " 
Chú bộ đội" Lớp học HĐH

Tiết học: Dạy trẻ 
VTTTC : Lớn lên cháu 
lái máy cày

Lớp học HĐH

535

536

543

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng theo nhịp điệu 
các bài hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ tay theo

nhịp, tiết tấu, múa)

Biết vẽ phối hợp các nét 
thẳng, xiên ngang, cong

tròn tạo thành bức tranh có

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu của các 
bài hát, bản nhạc phù hợp 
Sử dụng các dụng cụ gõ

đệm theo phách, nhịp, tiết
tấu

Vẽ phối hợp các nét thẳng, 
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu

Tiết học: Vẽ dụng cụ 
các nghề Lớp học HĐH

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 29 25 25 30

Trong đó: - Đón trả trẻ 1 2 1 1

- Thể dục sáng 1 1 1 1

- Hoạt động góc 2 3 5 7

- Hoạt động ngoài trời 6 7 3 6

- Vệ sinh - ăn ngủ 3 2 3 2

- Hoạt động chiều 7 6 7 6

- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0
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CHỦ ĐỀ: NGHỀ 
NGHIỆP+NGÀY 22/12

tt Mục tiêu năm

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4+5

Mạng nội dung chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm vi 
thực hiện

Nghề 
bé yêu

Ngày 
22/12

Những 
bác thợ 

thân 
yêu

Bác 
nông 
dân

Ghi chú
về sự 
điều 

chỉnh so 
với kế 
hoạch 
chung 

của nhà

- Hoạt động học 5 5 5 10

Chia ra :  + Giờ thể chất 1 1 1 2

+ Giờ nhận thức 1 1 1 2

+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 3

+ Giờ TC-KNXH 1 1 1

+ Giờ thẩm mỹ 1 1 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:NGHỀ NGHIỆP- NGÀY 22/12

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Nghề bé biết 1 Từ 9/12 - 14/12/2024 Dương Thị Thảo

Ngày 22/12 1 Từ 16/12 - 21/12/2024 Phạm Thị Cần
Những bác thợ bé biết 1 Từ 23/12 - 28/12/2024 Dương Thị Thảo

Bác nông dân 2 Từ 30/12/2023 - 11/1/2025 Phạm Thị Cần 
Dương Thị Thảo

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Nghề bé biết ” Nhánh “Ngày 22/12” Nhánh “Những bác thợ bé biết
 ”

Nhánh 4-5 “Bác nông dân”

- GV lập kế hoạch lựa chọn nội dung 
hoạt động cho phù hợp với nhận thức 
của trẻ ở lớp , phù hợp với địa 
phương . 

- Tiếp tục trang trí tạo môi trường lớp 
học, có đầy đủ nội dung các góc chơi 
phù hợp lưa tuổi và chủ đề

- Tiếp tục trang trí tạo môi trường lớp 
học, có đầy đủ nội dung các góc chơi 
phù hợp lưa tuổi và chủ đề

- Tiếp tục trang trí tạo 
môi trường lớp học,
có đầy đủ nội dung các 
góc chơi phù hợp lưa 
tuổi và chủ đề

- Tuyên truyền với phụ huynh cung 
cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề, ủng 
hộ nguyên học liệu cho trẻ, thời gian 
chủ đề con học.

- Tranh ảnh về nghề bộ đội, đặc biệt 
là những hoạt động ngày 22/12. 

- Tranh ảnh  về chủ đề nghề nghiệp: 
Nghề bác sĩ, công nhân, thợ hàn, kỹ sư 
xây dựng, đầu bếp, cô giáo, bộ đội, cắt 
tóc, …

- Tranh ảnh về chủ đề 
nghề nghiệp: Nghề nông 
dân, hình ảnh bác nông 
dân đang làm việc trên 
cánh đồng, 

Giáo viên

-  Tiếp tục trang trí lớp tạo môi 
trường hoạt động trong nhóm lớp 
theo chủ đề.

Đồ dùng dạy học ,đồ chơi các 
nguyên học liệu cần thiết cho cô và 
trẻ hoạt động theo chủ đề

-  Hoàn thành trang trí lớp tạo môi 
trường hoạt động trong nhóm lớp theo 
chủ đề

Hoàn thành trang trí lớp tạo môi 
trường hoạt động trong nhóm 
lớp theo chủ đề

Nhà 
trường

- Duyệt giáo án  cho giáo viên 
- Cung cấp nguyên học liệu để các 
lớp triển khai trang trí tạo môi trường 
lớp phù hợp chủ đề. 

- Duyệt giáo án  cho giáo viên 
- Cung cấp nguyên học liệu để các 
lớp triển khai trang trí tạo môi trường 
lớp phù hợp chủ đề.

-Duyệt giáo án  cho giáo viên 
- Cung cấp nguyên học liệu để các lớp 
triển khai trang trí tạo môi trường lớp 
phù hợp chủ đề.

Duyệt giáo án cho giáo 
viên
- Cung cấp nguyên học 
liệu để các lớp triển khai 
trang trí tạo môi trường 
lớp phù hợp

chủ đề.
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Phụ 
huynh

-   Dạy trẻ một số bài hát, bài thơ về 
chủ đề 
- Cho trẻ đi học đều, mặc quần áo 
cho trẻ phù hợp thời tiết.
- Cắt tóc, móng chân, móng tay cho 
trẻ thường xuyên.
- Ủng hộ lịch báo cũ bìa hộp, mút 
xốp, que, dây, tranh ảnh... làm ra đồ 
dùng, đồ chơi. 
- Bảng, giấy vẽ, đất nặn, keo, kéo

-   Dạy trẻ một số bài hát, bài thơ về 
chủ đề 
- Cho trẻ đi học đều, mặc quần áo 
cho trẻ phù hợp thời tiết.
- Cắt tóc, móng chân, móng tay cho 
trẻ thường xuyên.
- Ủng hộ lịch báo cũ bìa hộp, mút 
xốp, que, dây, tranh ảnh... làm ra đồ 
dùng, đồ chơi. 
- Bảng, giấy vẽ, đất nặn, keo, kéo

-   Dạy trẻ một số bài hát, bài thơ về 
chủ đề 
- Cho trẻ đi học đều, mặc quần áo cho 
trẻ phù hợp thời tiết.
- Cắt tóc, móng chân, móng tay cho trẻ 
thường xuyên.
- Ủng hộ lịch báo cũ bìa hộp, mút xốp, 
que, dây, tranh ảnh... làm ra đồ dùng, 
đồ chơi. 
- Bảng, giấy vẽ, đất nặn, keo, kéo

- Dạy trẻ một số bài 
hát, bài thơ về chủ đề

- Cho trẻ đi học đều, 
mặc quần áo cho trẻ 
phù hợp thời tiết.
- Cắt tóc, móng 
chân, móng tay cho 
trẻ thường xuyên.
- Ủng hộ lịch báo cũ bìa 
hộp, mút xốp, que, dây, 
tranh ảnh... làm ra đồ 
dùng, đồ chơi.

Bảng, giấy vẽ, đất nặn, keo, kéo

Trẻ

  - Hứng thú tham gia hoạt động cùng 
cô và để thực hiện chủ đề .

 - Có đầy đủ đồ dùng phục vụ cá 
nhân khi đến lớp.
 - Đi học đúng giờ. 

- Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô 
và để thực hiện chủ đề .

- Hứng thú tham gia hoạt động 
cùng cô và để thực hiện chủ đề .

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP- NGÀY 22/12
Phân phối vào các ngày trong tuần

Ghi chú
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Thứ 7 

1 Đón trẻ

- Cô đón cháu vào lớp kiểm tra vệ sinh, sức khoẻ trẻ nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
-  Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; “cám ơn”, … trong giao tiếp.
- Trẻ thay, mặc quần áo theo nhu cầu và phù hợp với thời tiết 
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật.
- Trò chuyện với trẻ về những nghề bé biết, kể tên và công việc cụ thể của từng nghề. 
- Trò chuyện về dự thay đổi thời tiết trong ngày. 

2 Thể dục sáng

 Khởi động: Cô cùng trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi nhanh, chậm, kiễng, khom, m.. sau đó đứng thành đội hình theo tổ.
 Trọng động: BTPTC
- Hô hấp : Thổi nơ
- Tay 1: Hai tay dang ngang, gập sau gáy
- Chân 2: 2 tay đưa ra trước đồng thời khụy gối
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- Bụng 3: Hai tay chống hông nghiêng người sang trái, sang phải.  
- Bật 4 :  Bật chụm tách chân, bật tại chỗ 
- Trẻ tập 4l x 4n 
- Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với bài: “Cháu yêu cô chú công nhân, Cô thợ dệt, Lớn lên cháu lái máy cày”
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng, tập tầm vông, cáo ơi ngủ à, ...
 Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng.

Tuần 
1 
Nghề 
bé 
biết

09/12/2024
PTNT
Tiết học 
:Đo độ dài 
1 vật bằng 
1 đơn vị 
đo

10/12/2024
PTTC
Tiết học: 
Chạy chậm 
60- 80 m

11/12/2024
PTTM
Tiết học : Dạy 
trẻ hát “ Cháu 
yêu cô chú 
công nhân”

12/12/2024
PT NT
Tiết học: Khám 
phá muối

13/12/2024
PTTM
Tiết học : Dạy 
trẻ đọc thuộc 
thơ “Bé làm 
bao nhiêu 
nghề”

14/12/2024
PTNT
Tiết học : Ôn 
Đo độ dài 1 
vật bằng 1 
đơn vị đo

Tuần1
Ngày

22/12

16/12/2024
PTTC
Tiết học: 
Trườn theo 
hướng thẳng

17/12/2024
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ: " 
Chú giải 
phóng quân"

18/12/2024
PTTM
Tiết học “ 
Dán trang trí 
mũ bộ đội”

19/12/2024
PTNT

Tiết học "Tìm 
hiểu về 
ngày"22/12""

20/12/2024
PTTC -KNXH
Cháu yêu chú bộ 
đội

21/12/2024
PTNN

Ôn thơ: " 
Chú giải 
phóng quân"

23/12/2024
PTTC

Đi thay đổi 
tốc độ theo 
hiệu

24/12/2023
PTNT
Tiết Tách, gộp 
nhóm đôi tượng 
trong phạm vi 3

25/12/2024
PTTM
Dạy trẻ kỹ 
năng ca hát 
“Em muốn 
làm”

26/12/2024
PTNN
Kể chuyện 
cho trẻ nghe: 
Cô bác sĩ tí 
hon

27/12/2024
PTTM
Vẽ dụng cụ các 
nghề 
( ĐT)

28/12/2024
PTTM: Ôn
Dạy trẻ kỹ 
năng ca hát 
“Em muốn 
làm”

Tuân 3
Những 
Bác thợ 

bé 
biết

Tuần 4
Bác nông 
dân

30/12/2024
PTTM

Dạy trẻ VTTTC : 
Lớn lên cháu lái 
máy cày

30/12/2024
PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc 
đồng dao “ Rềnh 
rềnh, ràng ràng”

1/1/2025
Nghỉ tết dương lịch

2/1/2025
PTTC

Đi bước thường trên 
ghế thể dục

3/1/2025
PTNT

Tìm hiểu nghề trồng 
lúa

4/1/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc 
đồng dao “ Rềnh 
rềnh, ràng ràng”

Bác nông 
dân

6/1/2025
PTTC

Bật  tách khép 
chân qua 5 ô 
vòng

7/1/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ “Đi 
bừa”

8/1/2025
PTNT
Khám phá bắp 
ngô

9/1/2025
PTTCKNXH
Bác nông dân 
chăm chỉ

10/1/2025
PTNN
Kể chuyện cho 
trẻ nghe “Truyện 
hai anh em”

11/1/2025
PTTCKNXH
Bác nông dân 
chăm chỉ

3

4

HĐH

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

09/12/2024  10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 14/12/2024
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Nhánh 1 * QSCMĐ: - Lao 
động tập thể
Nội dung: vệ sinh 
khu vực vườn cổ 
tích

TCVĐ: Nhảy lò 
cò 

Chơi tự do tại sân 
trường

Quan sát Nhận biết 
một số việc làm gây 
nguy hiểm cho bản 
thân 
 -TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do:

Ích lợi và cách sử 
dụng trang phục phù 
hợp thời tiết
 
-TCVĐ:  Nhảy qua 
suối
- Chơi tự do

- HĐCMĐ: Tham 
quan cửa hàng may 
mặc
- TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do tại sân 
trường 

Xếp lá cây thành 2 
nhóm nhiều hơn, ít 
hơn
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
 - Chơi tự do:

Hướng dẫn trẻ cách 
bảo vệ bản thân
-TCVĐ:  Nhảy qua 
suối
- Chơi tự do

Nhánh 2

 16/12/2024
QSCMĐ: 
Quan sát trang phục 
của chú bộ đội. 
- TCVĐ :"Cáo và 
thỏ"
- Chơi tự do:

17/12/2024
*QSCMĐ:
- Cắt lá cây tạo thành 
cái áo chú bộ đội
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột. 
- Chơi tự do :

18/12/2024
* QSCMĐ:
  - Quan sát: Đôi dép 
cao su (tên gọi, chất 
liệu)
- TCVĐ:Cướp cờ . 
- Chơi tự do : 

19/12/2024
 QSCMĐ:
-  Quan sát: Mũ tai 
bèo (đặc điểm, màu 
sắc, ích lợi)
-TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do:- 

20/12/2024
- Quan sát mô hình 

doanh trại chú bộ đội
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột. 
- Chơi tự do :

21/12/2024
Nhặt lá cây, vệ 
sinh sân trường 

- TCVĐ: Con bọ 
dừa 

Chơi tự do tại sân 
trường

Nhánh          
3

23/12/2024
- Quan sát lá cây 
tươi và khô
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột. 
- Chơi tự do : 

24/12/2024
Các nguồn ánh sáng 
và sự cần thiết của nó 
với cuộc sống con 
người, con vật, cây 
- TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ
- Chơi tự do:

25/12/2024
Hành vi bảo vệ môi 
trường
-TCVĐ: Nhảy lò cò
Chơi tự do: Chơi 
cầu trượt

26/12/2024
HĐCMĐ: Quan sát 
trò chuyện về một số 
đồ dùng lao động của 
cô thợ may
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do tại sân 

trường

27/12/2024
* QSCMĐ:
- Dụng cụ nghề thợ 
xây
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 

28/12/2024
QSCMĐ:
- Quan sát: Thời 

tiết
- TCVĐ:Rồng rắn 

lên mây 
Chơi tự do tại sân 
trường

30/12/2024
*QSCMĐ:
- Nhận biết, phân 
loại thực phẩm theo 
nguồn gốc
- TCVĐ: “Lộn cầu 
vồng”
- Chơi tự do: 

31/12/2024
*QSCMĐ:
Mô tả hành động của 
các nhân vật trong 
tranh
-TCVĐ: Nhảy lò cò
Chơi tự do: Chơi 
cầu trượt

1/1/2025
Nghỉ tết dương lịch

2/1/2025
QSCMĐ:
-  Thí nghiệm vật 
chìm, vật nổi 
- TCVĐ: Oẳn tù tì.
- Chơi tự do:

3/1/2025
*QSCMĐ:
- Quan sát lá cây tươi 
và khô
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột. 
- Chơi tự do : 

4/1/2025
QSCMĐ:
  Quan sát một số 
cây hoa
-TCVĐ: Nhảy lò 
cò
Chơi tự do:

Nhánh 4

Nhánh 5 

6/1/2025
Nội dung: Trưng 
bày sản phẩm chủ 
đề
- Địa điểm:Khu vực 
tuyên truyền chung 
nhà trường

7/1/2025
*QSCMĐ:
Vẽ cái liềm
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do : 
Chơi với phấn

8/1/2025
- QSCMĐ:
- Quan sát trò 

chuyện về một số 
đồ dùng lao động 
của bác nông dân

- TCVĐ: Con bọ dừa 

9/1/2025
- QSCMĐ:
Quan sát vườn rau 
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: 
 Chơi ngoài chơi

10/1/2025
- QSCMĐ:
 Lao động tập thể
Nội dung: vệ sinh khu 
vực chơi với cát và 
nước
-Địa điểm:Sân 

11/1/2025
QSCMĐ:
Nhận biết  các 
buổi: sáng, trưa, 
chiều, tối
- TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ
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Các hoạt động 
trọng tâm: Trẻ 
mang sản phẩm của 
mình, của lớp mình 
trưng bày lên giá 
sản phẩm thuộc vị 
trí lớp mình, chú ý 
cách bày trí và đảm 
bảo an toàn khi 
tham gia các hoạt 
động  

Chơi tự do tại sân 
trường

trường(khu vực chơi 
với cát và nước)
- TCVĐ: Đá bóng 
Chơi tự do tại sân 
trường

- Chơi tự do:

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Tập luyện kỹ năng xúc miệng nước muối, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Mời cô mời bạn khi ăn.
- Dạy trẻ cách sử dụng bát thìa. Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không nói trong khi ăn. Nhặt cơm 
vãi để đúng nơi quy định.
- Tự lấy cất đồ dùng trước và sau  khi ngủ, ngủ đãy giấc.
- Trong khi ăn không nói chuyện

Nhánh 1

09/12/2024
- Cô cùng trẻ trò 

chuyện về thứ tự 
các ngày trong 
tuần

Nêu gương.

 10/12/2024
- Biết thay quần áo 
để vào nơi quy 
định.

 Nội quy lớp học
- Nêu gương 

  11/12/2024
- Tìm hiểu một số 
nghề truyền thống 
của địa phương
- Nêu gương 

12/12/2024
- Nghe các bài thơ 
bài hát theo chủ đề
- Nêu gương 

13/12/2024
- Biết trả lời các câu 
hỏi vì sao, do đâu
- Nêu gương bé ngoan 
cuối tuần 

14/12/2024
Tìm hiểu một số 
nghề truyền thống 
của địa phương
- Nêu gương

Nhánh 2

    16/12/2024
- Cho trẻ giải câu 
đố về một số đồ 

dùng nghề nông.
- Nêu gương 
- Chơi tự do 

    17/12/2024

- Ôn các bài thơ  tới 
theo chủ đề, lụa chọn 
giọng đọc phù hợp 
với nội dung bài thơ
- Nêu gương 

      18/12/2024
- Cho trẻ giải câu đó 
về sản phẩm nghề 
nông.
- Nêu gương.
-Chơi tự do 

      19/12/2024
- Trò chuyện về một 
số hành động nguy 
hiểm
- Nêu gương.

      20/12/2024
- Biết gộp các nhóm 
đối tượng bằng các 
cách khác nhau
- Nêu gương bé ngoan 
cuối tuần

21/12/2024
- Trò chuyện về 
một số hành động 
nguy hiểm
- Nêu gương.

Nhánh 3

  23/12/2024
- Làm quen bài hát: 
“Ba em là công 
nhân lái xe” 
- nêu gương 
- Chơi tự do

       24/12/2024
- Trò chuyện về ngày 
22/12   
- nêu gương 
- Chơi tự do

  25/12/2024
- Tô màu chú bộ đội
- nêu gương 
- Chơi tự do

  26/12/2024
Ôn so sánh thêm bớt 
trong phạm vi 3
- nêu gương 
- Chơi tự do

  27/12/2024
 Vui văn nghệ cuối 
tuần 
- Bình bầu bé ngoan  

28/12/2024
Ôn so sánh thêm 
bớt trong phạm vi 3

30/12/2024
Ôn nhận biết, Pb 
hình tam giác,hình 
vuông.
- nêu gương 
- Chơi tự do 

31/12/2024
Bé biết gì về nghề 
dịch vụ.  
- nêu gương 
- Chơi tự do 

1/1/2025
Nghỉ tết dương lịch

2/1/2025
Chơi với đôi bàn 
chân. 
- nêu gương 
- Chơi tự do

3/1/2025
- Múa hát cuối tuần
- Nêu gương cuối tuần

4/1/2025
Ôn nhận biết, Pb 
hình tam giác,hình 
vuông.

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 4 
+ 5

06/01/2025 07/01/2025 08/01/2025 09/01/2025 10/01/2025 11/01/2025
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- Trẻ cùng cô sắp 
xếp giá góc 
- Chơi tự do 
Nêu gương cuối 
ngày

- Đếm trong phạm vi 
4
- nêu gương 
- Chơi tự do 

Bé kể về nghề trồng 
lúa
- nêu gương 
- Chơi tự do

- Ôn câu chuyện 
“Hai anh em” 
- nêu gương 
- Chơi tự do 

Vui văn nghệ cuối 
tuần
- Bình bầu bé ngoan  

Bé kể về nghề 
trồng lúa

Trả trẻ 

- Cô kiểm tra vệ sinh tay, chân, đầu tóc, quần áo của trẻ
- Dặn trẻ phần việc cần làm khi ở nhà để chuẩn bị nội dung bài học ngày hôm sau.
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi có trong chủ đề.
- Nhắc trẻ ra về chào cô giáo, chào người thân, lấy đồ dùng ra về.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ: “NGHỀ NGHIỆP – NGÀY 22/12”
Các chủ đề nhánh

Tên góc Mục đích yêu cầu Các hoạt động trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị Nghề bé  

biết

Ngày 
22/12 Những bác 

thợ bé biết

Bác 
nông 
dân

1.Góc xây dựng: Bé làm kỹ sư xây dựng
Xây khu công nghiệp 
Tiên Thanh x

Xây doanh trại quân đội

- Trẻ biết xây dựng khuôn viên, bố 
trí các khu  cho  phù hợp.
- Lắp ghép xếp đồ chơi tạo thành 
doanh trại quân đội, cánh đồng.
- Biết phân công công việc cho các 
bạn cùng chơi và giữ gìn đồ dùng 
đồ chơi cẩn thận

-Thực hiện thao tác của 
bác thợ xây: Cầm bay 
xây, cho vữa vào gạch 
để xây, lắp ráp, sắp xếp 
các công trình theo mẫu 
gợi ý, theo ý tưởng của 
trẻ….

- Gạch xây dựng.
- Hoa,thảm cỏ, lắp 
ghép, cây lúa …
- Dụng cụ xây dựng : 
Xô, bay, bàn, xoa,..
- Các loại cây,

x

Xây khu công nghiệp 
Tiên Thanh 

- Trẻ biết xây dựng khuôn viên, bố 
trí các khu  cho  phù hợp.
- Lắp ghép xếp đồ chơi tạo thành 
khu công nghiệp nhiều ngành nghề

Thực hiện thao tác của 
bác thợ xây: Cầm bay 
xây, cho vữa vào gạch 
để xây, lắp ráp, sắp xếp 
các công trình theo mẫu 
gợi ý, theo ý tưởng của 
trẻ….

- Gạch xây dựng.
- Hoa,thảm cỏ, lắp 
ghép. Dụng cụ xây 
dựng : Xô, bay, bàn, 
xoa,..
- Các loại cây

x

Xây dựng vườn rau - Trẻ biết xây dựng khuôn viên, bố 
trí các khu vườn rau cho  phù hợp

Thực hiện thao tác của 
bác thợ xây: Cầm bay 
xây, cho vữa vào gạch 
để xây, lắp ráp, sắp xếp 
các công trình theo mẫu 
gợi ý, theo ý tưởng của 
trẻ….

- Gạch xây dựng.
- Hoa,thảm cỏ, lắp 
ghép. Dụng cụ xây 
dựng : Xô, bay, bàn, 
xoa,..
- Các loại rau

x

2. Góc phân vai
 

*Bác sỹ
Bác sĩ nhí

- Trẻ biết chọn vai chơi, chọn 
đồ,dùng dụng chơi và hành động 
chơi.
- Biết phối hợp chơi cùng bạn trong 

- Làm công việc của bác 
sỹ khám bệnh, kê đơn 
thuốc, tiêm,..

- Dụng cụ y tế: ống 
nghe, kim tiêm, …
- Áo bác sỹ
- Thuốc các loại

x

x x
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nhóm 
- Sơ cứu ban đầu khi trẻ bị ốm...
- Trẻ biết thể hiện thao tác vai của y 
tá trong trường sơ cứu khám bệnh 
cho các cháu 
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ 
nhàng để dặn dò, lịch sự với bệnh 
nhân.

 x

x

x x

* Bán hàng
- Căng tin quân đội. 
- Cửa hàng đồ dùng 
nông nghiệp

- Biết sắp xếp hàng theo từng 
nhóm,biết tự định giá cho từng sản 
phẩm và hình ảnh giới thiệu về các 
mặt hàng.
- Biết mời chào khách ,tự tin khi 
giao tiếp mời khách,biết nói lời 
cảm ơn ,hẹn gặp lại khách bằng 
phép lịch sự,cúi đầu chào.
- Biết nhận tiền của khách và trả lại 
tiền nếu thừa.
- Giới thiệu tên từng sản phẩm cho 
khách.

Trẻ thực hiện các công 
việc, thao tác của bác 
bán hàng: Mời khách, 
giới thiệu hàng, nói giá 
tiền; cản ơn…..

- Mô hình đồ chơi, 
Lật đật, vòng, bóng 
bay, đồ chơi ô tô, đồ 
chơi đu quay, cầu 
trượt
- Bán 1 số loại  quần 
áo trẻ em, mũ, ô, dép

x

x

x

x

x

x

x

x

* Nấu ăn
Đầu bếp nhí. 

- Trẻ biết nhận vai về góc chơi, 
chọn đồ chơi để chơi, phối hợp 
cùng bạn sử dụng các nguyên liệu 
thể hiện thao tác chế biến. 
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để 
mua, có kĩ năng chế biến, nấu một 
số  món ăn đơn giản từ các loại 
động vật, thực vật: Tôm, cua, cá, 
trứng, rau, ...
- Biết bày và giới thiệu các món ăn, 
trang trí bàn ăn. 
- Biết thực hiện công việc được 
giao, biết tôn trọng và hợp tác, chấp 
nhận trong khi chơi. 
- Trẻ biết chế biến theo quy trình 
bếp 1chiều để có những món ăn 
ngon phục vụ các cháu mầm non 
- Đặt tên cho các món ăn.

- Thực hiện công việc 
của bác đầu bếp.
+ Thực hiện 1 số thao 
tác sơ  chế, chế biến 
món ăn: làm cá,rửa 
rau,đập trứng, gói bánh 
đa nem, nấu bánh đa cua

- 1 số nguyên liệu : 
rau, tôm, cá, trứng, 
thịt
-1 số đồ dùng đồ 
chơi nấu ăn: xoong, 
bát, đĩa, thìa,..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
- Cơm trắng, xôi đỗ, bánh quế x x

- Canh cua đồng, rau xào, …
x
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- Trứng rán, cá rán, tôm luộc,… x
* Góc học tập

- Bé tạo nhóm theo số 
lượng 2, 3
lượng

-Trẻ  biết tạo nhóm, so sánh thêm  
bớt, chia nhóm trong phạm vi 1,2, 
và gắn thẻ số tương ứng.

-Trẻ thực hiện đúng theo 
yêu cầu của cô

- Lô tô đồ chơi 
Lật đật, vòng, trong 
chóng x x

-Trẻ phân loại đồ dùng, 
đồ chơi của trẻ
- Bé ghép các chấm tròn 
thành số
- Ghép hình bằng que
- Nối hình bằng dây. 

- Bé biết ghép các loại, đồ dùng, 
đồ chơi theo mẫu của cô từ các 
que tính, dây, ống hút,…

- Trẻ thực hiện chơi các 
bảng chơi theo mẫu gợi ý

- Thẻ số,bảng chơi, 
que tính, Xúc xắc

x

x

x

x

x

x

- Bé tìm quy luật của con 
số và gắn đối tượng theo 
số

- Trẻ biết phân nhóm, phân loại 
đồ dùng đồ chơi trong chủ đề bản 
thân

- Trẻ thực hiện chơi các 
bảng chơi theo mẫu

- Lô tô các loai quần 
áo, mũ dép các loại x x x

*Góc khám phá
- Khám phá tư trang bộ 
đội

- Khám phá dụng cụ nghề 
nông

- Trẻ sử dụng chiếc mũ tai bèo, 
mũ cối, súng bằng đồ chơi để 
khám phá về công dụng và đặc 
điểm 
- Trẻ khám phá về chiếc cuốc, 
chiếc xẻng,… để tìm hiểu về chất 
liệu và công dụng của chúng. 

- Chiếc mũ tai bèo, 
mũ cối thật 
Chiếc cuốc, xẻng 
bằng đồ chơi

. 

x x

*Góc văn học

-Trẻ biết lật giở sách, xem tranh 
và kể chuyện theo tranh.
-Trẻ dùng rối và kể chuyện sáng 
tạo dưới sự giúp đỡ của cô giáo
- Xem tranh chuyện các loại về 
chủ đề

- Đọc thơ chữ to,xem 
tranh,xem sách, kể 
chuyện sáng tạo

Tranh thơ chữ to
- Rối dẹt
-Tranh chuyện

x

x

x

x

x

x

- Tô vẽ  tranh, về hình 
ảnh một số thợ nghề.  
- Bé làm các đồ dùng 
bằng xốp, vải dạ nỉ, 
- Trang trí đồ dùng: y tế, 
bộ đội, nông nghiệp,  … 
bằng giấy màu, len, …
- Bạn Album về dụng cụ 
các nghề. 

- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng 
đã học: tô, vẽ, nặn, trang trí, … 
dùng các nguyên vật liệu sẵn có 
để tạo ra sản phẩm  về đồ chơi, .... 

-Trẻ biết chọn hình ảnh có nội 
dung về chủ đề cắt dán thành bộ 
Album sưu tầm về chủ đề 
- Biết đặt tên cho sản phẩm

- Trẻ thực hiện:
Tô vẽ tranh đồ chơi
- Trẻ cắt dán, nặn đồ chơi 
trong lớp mà con thích 
- Thực hiện chia đất, và 
nặn
- Chọn hình ảnh có nội 
dung về chủ đề chú bộ 
độicắt dán tạo thành bức 

- Giấy keo, kéo họa  
báo,hình ảnh về chủ 
đề 

- Mẫu gợi ý
- Giấy vẽ về các chú 
bộ đội …
- Hộp, giấy màu bìa  
keo kéo,que,

x x

x

x

x
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tranh thành bộ album dây, 
hộp lọ, băng dính
- Đất nặn ,bảng
con, bút màu…

x x x

Góc vận động 

Chơi với các trò chơi dân 
gian, vận động.

-Trẻ biết cách chơi, chơi cùng 
nhau và chơi đúng kỹ thuật.
- Trẻ biết đoàn kết, nhường nhịn 
nhau khi chơi

- Chơi theo ý thích, tự lựa 
chọn trò chơi, đồ dùng 
cần khi chơi.

- Bóng, dây thừng, 
bộ đồ chơi bolinh, đồ 
dùng, cột bóng.
 Chai, vòng…

x x x

BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TÔ TRƯƠNG CM NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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